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CÔNG TY TNHH SX – TM – XD NỘI THẤT Á CHÂU 

Trụ sở chính: số 281/4 Bình Lương 1, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An 

Chi Nhánh: 2/2A Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Xưởng Sản Xuất: 169A TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 

ĐT: (08) 66 844 397                                           Hotline: 0932.991.660 

E- mail: cuacuonachau@gmail.com                  Website: www.cuacuonsg.com 

 Chuyên sản xuất & lắp đặt: Cửa cuốn (CN Đài Loan, Úc, Đức), Cửa Kéo Đài 

Loan, Motor Cửa Cuốn, Bình Lưu Điện, Remote Cửa Cuốn. 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐÀI LOAN 
Áp dụng từ 01/11/2015 đến khi có bảng giá mới, bảng giá này thay thế các bảng giá trước đây. 

 

CỬA CUỐN TÔN MÀU THÀNH PHẨM 

Kích thước ĐVT 

                                         Đơn giá   

Lá 6 dem 

(±8%) 

Lá 7 dem 

(±8%) 

Lá 8 dem 

 (±8%) 

Lá 9 dem 

 (±8%) 

Lá 1 ly 

 (±8%) 

Lá 1.2 ly 

(sơn tĩnh điện) 

Trên 10m ² m
2 

300.000 320.000 340.000 370.000 570.000 700.000 

Từ 8- 9.9 m ² m
2
 

320.000 
340.000 360.000 390.000 590.000 720.000 

Từ 6- 7.9 m ² m
2
 370.000 390.000 410.000 440.000 640.000 770.000 

Từ 4- 5.9 m ² m
2
 420.000 440.000 460.000 490.000 690.000 820.000 

Từ 3- 3.9 m ² m
2
 480.000 500.000 520.000 550.000 750.000 980.000 

Dưới 3 m ² bộ 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.900.000 2.200.000 2.900.000 

Motor VG sức tải 300 kg (cửa <14m
2
) – Công nghệ Đài Loan Bộ 2.800.000 

Motor HG sức tải 400 kg (cửa <18m
2
) – Công nghệ Đài Loan (êm, bền) Bộ 3.000.000 

Motor Hoyoka sức tải 400 kg (cửa < 28 m
2
) – Công nghệ Đài Loan (êm,khỏe) Bộ 3.300.000 

Motor JG sức tải 300 kg (cửa <15 m
2
) – Taiwan – Dây đồng Bộ 4.200.000 

Motor JG 400 kg (cửa <25 m
2
 – Taiwan – Dây đồng Bộ 4.700.000 

Motor YH 300 Kg Loại 1 (Made in Taiwan) Cửa < 15 m
2 
 Bộ 5.200.000 

Motor YH 400 Kg Loại 1  (Made in Taiwan) Cửa < 25 m
2
 Bộ 5.700.000 

Motor YH 300 Kg Loại 1 (Made in Taiwan) Cửa < 30 m
2
  Bộ 6.700.000 

Bình Lưu điện Fatech 36 giờ (cửa cao < 3.5 mét) Bình 2.300.000 

Bình lưu điện Fatech 48 giờ (cửa cao > 3.5 mét) Bình 3.000.000 

Ghi chú :  

-     Giá Trên Đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa gồm mô tơ, lưu điện và công lắp đặt) 
-     Đã bao gồm chi phí vận chuyễn trong nội thành Tphcm 

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (lấy hóa đơn thêm 10%) 

- Lắp Đặt: Cửa >10m
2
: 40.000 đ/m

2
, Cửa <10m

2
: 400.000 đ/Bộ 
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CÔNG TY TNHH SX – TM – XD NỘI THẤT Á CHÂU 

Trụ sở chính: số 281/4 Bình Lương 1, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An 

Chi Nhánh: 2/2A Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Xưởng Sản Xuất: 169A TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 

ĐT: (08) 66 844 397                                           Hotline: 0932.991.660 

E- mail: cuacuonachau@gmail.com                  Website: www.cuacuonsg.com 

 Chuyên sản xuất & lắp đặt: Cửa cuốn (CN Đài Loan, Úc, Đức), Cửa Kéo Đài 

Loan, Motor Cửa Cuốn, Bình Lưu Điện, Remote Cửa Cuốn. 

 

 
                

  
 

                

  
 

 
            

  
 

              

 
BẢNG GIÁ CỬA KÉO ĐÀI LOAN 

Áp dụng từ 01/11/2015 đến khi có bảng giá mới, bảng giá này thay thế các bảng giá trước đây. 
 

CỬA KÉO CÓ LÁ 

Kích thước ĐVT 

                                           Đơn giá 
U 6 dem 

 (mạ màu) 

 

U 7 dem  

(mạ màu) 

 

U 8 dem  

(mạ màu) 

 

U 1 ly 

(mạ màu) 

 

U 1,2 ly  

(sơn tĩnh điện) 

U 1,4 ly  

(sơn tĩnh điện) 

Trên 10m ² m
2 

390.000 420.000 460.000 580.000 750.000 930.000 

Từ 8- 9.9 m ² m
2
 

410.000 
440.000 480.000 600.000 770.000 950.000 

Từ 6- 7.9 m ² m
2
 

460.000 
490.000 530.000 650.000 820.000 1.000.000 

Từ 4- 5.9 m ² m
2
 

510.000 
540.000 580.000 700.000 870.000 1.050.000 

Từ 3- 3.9 m ² m
2
 570.000 600.000 640.000 760.000 930.000 1.110.000 

Dưới 3 m ² bộ 1.600.000 1.700.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 3.400.000 

CỬA KÉO KHÔNG LÁ 

Kích thước ĐVT 
                                           Đơn giá 

U 6 dem 

(±0.05mm) 

U 7 dem  

(±0.05mm) 

U 8 dem 

(±0.05mm) 

U 1 ly  

(±0.05mm) 

U 1,2 ly  

(sơn tĩnh điện) 

U 1,4 ly  

(sơn tĩnh điện) 

Trên 10m ² m
2  

320.000 
350.000 390.000 500.000 690.000 850.000 

Từ 8- 9.9 m ² m
2
 

340.000 
370.000 410.000 520.000 710.000 870.000 

Từ 6- 7.9 m ² m
2
 

390.000 
460.000 460.000 570.000 760.000 920.000 

Từ 4- 5.9 m ² m
2
 

440.000 
510.000 510.000 620.000 810.000 970.000 

Từ 3- 3.9 m ² m
2
 500.000 570.000 570.000 680.000 870.000 1.030.000 

Dưới 3 m ² bộ 1.500.000 1.600.000 1.700.000 2.050.000 2.650.000 3.100.000 

Quy cách: 

-  Phía trên cùng U đến lá luôn hở 40cm - 50cm ( lá làm cao hơn quy cách cộng 190.000 đ/m
2
 

phần lá làm thêm ) 

- Giá trên đã bao gồm đầy đủ thân cửa, ray, máng, phụ kiện, Chưa bao gồm công lắp đặt 

- Đã bao gồm vận chuyến đến công trình (Tphcm) 

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, Nếu lấy hóa đơn thêm 10% 

- Lắp đặt: Cửa > 10m
2
: 30.000 đ/m

2
, Cửa < 10m

2
: 300.000 đ/Bộ 
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CÔNG TY TNHH SX – TM – XD NỘI THẤT Á CHÂU 

Trụ sở chính: số 281/4 Bình Lương 1, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An 

Chi Nhánh: 2/2A Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Xưởng Sản Xuất: 169A TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 

ĐT: (08) 66 844 397                                           Hotline: 0932.991.660 

E- mail: cuacuonachau@gmail.com                  Website: www.cuacuonsg.com 

 Chuyên sản xuất & lắp đặt: Cửa cuốn (CN Đài Loan, Úc, Đức), Cửa Kéo Đài 

Loan, Motor Cửa Cuốn, Bình Lưu Điện, Remote Cửa Cuốn. 

          

  
 

      

  
 

        

  
                  

 

 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC       

STT Mã  số Quy cách sản phẩm Mặt Cắt Đơn giá (đ/m
2
) 

1 KĐT 075 
Nan Kín, Nhôm 2 lớp không khe 

thoáng, Bản 75 (6.5kg/ m
2
±8%)  750.000 

2 KĐT 066 
Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 1 

Vít (8.0kg/m
2
±8%) 

 900.000 

3 KĐT 5122 
Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 1 

Vít (8.8kg/m
2
±8%)  

950.000 

4 KĐT 502  
Nan khe thoáng hình thang, 4 chân 2 

Vít (9.5kg/m
2
±8%)  

1.000.000 

5 KĐT 060 L43 
Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 2 

Vít (10.5kg/m
2
±8%)  

1.050.000 

6 KĐT 5222R 
2 chân 2 Vít, Có RON giảm chấn 

(9.0kg/m
2
±8%) 

 1.150.000 

7 KĐT 5222 
Nan khe thoáng hình thang, 2 chân 2 

Vít (12.8kg/m
2
±8%) 

 1.150.000 

8 KĐT 070 
Nan khe thoáng hình thang, Chân đặc 

2 vít (13.0kg/ m
2
±8%)  1.230.000 

9 KĐT 070 SD 
Nan khe thoáng hình thang, Chân đặc 

2 vít Siêu dày (15.0kg/ m
2
±8%)  1.300.000 

10 KĐT 5244 
Nan khe thoáng hình ovan, 4 Chân 2 

vít  (14.0kg/ m
2
±8%)  1.280.000 

11 KĐT 050F5 

Nan khe thoáng hình thang, Nhôm 3 

lớp, chân đặc siêu dày 

(15.2kg/m
2
±8%) 

 1.400.000 

12 KĐT 5231 SD 

Nan khe thoáng hình thang, Nhôm 3 

lớp, chân đặc siêu dày 

(15.2kg/m
2
±8%) 

 1.400.000 

13 MS 9001 
Nan khe thoáng hình ovan, 2 vít, Ron 

giảm chấn (14.0kg/m
2
±8%)  1.350.000 

14 MS 9002 
Nan Siêu thoáng màu ghi sần + cafe, 2 

chân 2 vít (15.0kg/m
2
±8%) 

 1.350.000 

 

Ghi Chú: 

- Đơn Giá Trên Đã Bao Gồm Lá Cửa, Ray nhôm, Trục sắt + gáo nhựa 

- Cửa < 7m
2

  cộng thêm 700.000đ/bộ, Cửa kéo tay cộng thêm 1.100.000đ/bộ 

- Giá chưa bao gồm VAT, đã bao gồm vận chuyển đến công trình (Tphcm) 

- Lắp Đặt: Cửa > 10m
2
: 50.000 đ/m

2
, Cửa < 10m

2
: 500.000 đ/Bộ 
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CÔNG TY TNHH SX – TM – XD NỘI THẤT Á CHÂU 

Trụ sở chính: số 281/4 Bình Lương 1, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An 

Chi Nhánh: 2/2A Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Xưởng Sản Xuất: 169A TTN 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM 

ĐT: (08) 66 844 397                                           Hotline: 0932.991.660 

E- mail: cuacuonachau@gmail.com                  Website: www.cuacuonsg.com 

 Chuyên sản xuất & lắp đặt: Cửa cuốn (CN Đài Loan, Úc, Đức), Cửa Kéo Đài 

Loan, Motor Cửa Cuốn, Bình Lưu Điện, Remote Cửa Cuốn. 

 

 

 

 

 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN ĐẶC BIỆT 

DÒNG CỬA CUỐN CAO CẤP 

Kích thước ĐVT 

Đơn giá 

Cửa Cuốn 

Mắc Võng 

(Sơn Tĩnh 

Điện) 

Cửa Cuốn 

Song Tròn  

(Sơn Tĩnh 

Điện) 

Cửa Cuốn 

Song 

Vuông 

(Sơn Tĩnh 

Điện) 

Cửa Cuốn 

Mắc Võng 

(Inox 304) 

Cửa Cuốn 

Song Ngang 

( Inox 304) 

Cửa Cuốn 

Khớp 

Vuông  

(Inox 304) 

Cửa 

Cuốn 

Công 

Nghệ Úc 

Tôn mạ 

màu 

Trên 10m ² m
2 

730.000 780.000 830.000 1.550.000 1.650.000 1.850.000 650.000 

Từ 8- 9.9 m ² m
2
 750.000 800.000 850.000 1.570.000 1.670.000 1.870.000 670.000 

Từ 6- 7.9 m ² m
2
 800.000 850.000 900.000 1.620.000 1.720.000 1.920.000 720.000 

Từ 4- 5.9 m ² m
2
 850.000 900.000 950.000 1.670.000 1.770.000 1.970.000 770.000 

Từ 3- 3.9 m ² m
2
 

910.000 960.000 1.010.000 1.730.000 1.830.000 2.030.000 830.000 

Dưới 3 m ² bộ 
2.700.000 2.900.000 3.100.000 5.200.000 5.500.000 6.100.000 2.500.000 

LINH KIỆN CỬA CUỐN – CỬA KÉO 

STT TEÂN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ 

1 Lá cửa cuốn tôn 6 dem M
2 

200.000 

2 Lá cửa cuốn tôn 7 dem M
2
 220.000 

3 Lá cửa cuốn tôn 8 dem M
2
 240.000 

4 Lá cửa cuốn tôn 9 dem M
2
 270.000 

5 Lá cửa cuốn 1 Ly sơn tĩnh điện M
2
 480.000 

6 Lá cửa cuốn 1.2 Ly sơn tĩnh điện M
2
 600.000 

7 Trục Sắt 114mm Mét 120.000 

8 Rầy Cửa Cuốn 5 Phân Mét 50.000 

9 Rầy Cửa Cuốn 7 Phân Mét 70.000 

10 V Đáy Mét 30.000 

11 Lò Xo Cửa Cuốn Kg 60.000 

12 Rày + máng cửa kéo Mét 150.000 

13 Lá Cửa Kéo M
2
 170.000 

14 Remote Sao Chép Cái 250.000 

 15 Remote Chính Hãng Cái 350.000 

 16 Remote Cửa Úc Cái 480.000 


